
THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 4 

KHỐI MẪU GIÁO BÉ 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần 1 

(Từ ngày 3/04-7/04) 
Tuần 2 

(Từ ngày 10/04 -14/04) 
Tuần 3 

(Từ ngày 17/04 -21/04) 
Tuần 4 

(Từ ngày 24/04 -28/04) 

Thứ 2 

Tạo hình 

Vẽ con gà 

(Tiết mẫu) 

Tạo hình 

Vẽ bộ lông cừu 

(Tiết mẫu) 

Tạo hình 

Vẽ lá sen 

(Tiết mẫu) 

Tạo hình 

Tạo hình con chim 

(Tiết mẫu) 

Thứ 3 

Khám phá 

Trò chuyện với trẻ về con 

vật nuôi trong gia đình 

(Con gà, con mèo) 

Khám phá 

Trò chuyện với trẻ về con 

vật sống trong rừng  

(Con voi, con hổ) 

Khám phá 

Trò chuyện với trẻ về động 

vật sống dưới nước  

(Con cá , con cua) 

Khám phá 

Trò chuyện với trẻ về ngày 

giỗ tổ Hùng Vương 10 -3 

Thứ 4 

Thể dục 
VĐ: Ném xa bằng hai tay 

TCVĐ: Chó sói xấu tính 

Thể dục 
VĐ: Ném đích đứng -  

chạy 12m 

 

Thể dục 

VĐ: Đập và bắt bóng 

TCVĐ: Nhảy lò cò 

Thể dục 
VĐ: Ném xa - chạy liên tục 

theo hướng thẳng. 

Thứ 5 

LQVT 
Dạy trẻ đếm đến 5 

(MT28) 

 

LQVT 
Ôn đếm đến 5 

LQVT 
Dạy trẻ tách gộp trong 

 phạm vi 5 

(MT29, 30) 

LQVT 
Dạy trẻ xác định đồ vật ở phía 

trên - phía dưới , phía trước - 

phía sau của bản thân trẻ. 

Thứ 6 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Đàn gà 

con” 

- NDKH: Nghe hát “Gà 

trống thổi kèn” 

- TCÂN: Hãy lắng nghe tôi  

LQVH 
Truyện: 

“Bác gấu đen và hai chú 

thỏ” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy VĐ “Cá vàng 

bơi” 

- NDKH: Nghe hát “Tôm cá 

cua thi tài” 

- TCÂN: “Ô của bí mật” 

LQVH 
Thơ: 

“Rong và cá” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 

 


